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NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CẢI TẠO THAY THẾ ĐỘNG CƠ MTU396 LÊN ĐẦU MÁY D13E SỐ HIỆU TỪ 716 ĐẾN 725
Đơn vị chủ trì: Ban Đầu máy toa xe, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Văn Hiện.
Năm 2020, Ban Đầu máy toa xe - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiên cứu và thực hiện thành công Đề tài khoa học và công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN “Nghiên cứu, thiết kế cải tạo thay thế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725”. Đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN nghiệm thu, kết quả đánh giá đạt loại: Xuất sắc.
1. 
Tính cấp thiết:

Đầu máy D13E là loại đầu máy Diesel truyền động điện có công suất thiết kế là 1300 mã lực do Ấn Độ sản xuất, được đưa vào khai thác vận dụng từ năm 2003. Sau thời gian dài vận dụng, động cơ Diesel ALCO251D lắp trên một số đầu máy đã bộc lộ rõ những nhược điểm như công suất đầu máy giảm, tiếng nổ không đều, máy rung, cháy rớt ngoài ống xả, khí thải nhiều khói đen, mức tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn lớn. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng trên là do các cụm chi tiết thường xuyên bị hư hỏng và ảnh hưởng trực tiếp đến công suất động cơ như nhóm piston, xi lanh, xéc măng nhóm cơ cấu phối khí, các vấu cam trục cam, thanh đẩy, cò mổ, tăng áp khí nạp động cơ và các cụm chi tiết khác vv…. Những tồn tại trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức kéo đầu máy, an toàn chất lượng vận dụng, ảnh hưởng lớn đến biểu đồ chạy tàu và các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật liên quan.

Đầu máy D11H do Rumania chế tạo, được nhập về Việt Nam và đưa vào sử dụng từ những năm 1978. Năm 1996, có 15 đầu máy được phục hồi thay động cơ MTU396 và năm 2000 có 07 đầu máy được phục hồi thay động cơ MTU396 do Cộng hòa liên bang Đức chế tạo. Theo Nghị định 65/2018/NĐ-CP, các đầu máy này chỉ được quyền khai thác đến hết năm 2021, sau đó phải dừng vận dụng, trong khi các động cơ MTU396 có chất lượng tốt, suất tiêu hao nhiên liệu thấp, hoạt động ổn định và có công suất tương đương với động cơ ALCO251D lắp trên đầu máy D13E.
Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu thực hiện đề tài KHCN “Nghiên cứu thiết kế, cải tạo thay động cơ MTU396 lắp lên đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725” là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

2. 
Kết quả nghiên cứu:
Ban Chủ nhiệm đã tiến hành các bước nghiên cứu khoa học, với phạm vi nghiên cứu tập trung vào so sánh, đánh giá, phân tích thông số kỹ thuật của động cơ ALCO251-D lắp trên đầu máy D13E và động cơ MTU396 lắp trên đầu máy D11H; nghiên cứu cải tạo động cơ MTU396 lắp lên đầu máy D13E trên cơ sở: Thiết kế hoán cải máy phát điện chính thành loại 2 gối bi, thiết kế chế tạo mới hộp giảm tốc truyền động từ động cơ đến bơm gió, thiết kế mạch điện điều khiển kích từ và mạch điện điều khiển động cơ; Nghiên cứu tính toán kiểm nghiệm trọng lượng đầu máy sau hoán cải thay động cơ, tính toán kiểm nghiệm bền của rô to máy phát điện chính khi nâng tốc độ động cơ từ 1100 v/p lên 1500 v/p, tính toán kiểm nghiệm bền các bánh răng của hộp giảm tốc, tính toán công suất lý thuyết của động cơ theo tốc độ vòng quay, tính toán năng lực bơm gió khi thiết kế lắp thêm đường ống gió cấp cho hệ thống lò xo không khí trên toa xe, tính toán năng lực của hệ thống làm mát trên đầu máy D13E khi lắp động cơ MTU396, tính toán hiệu suất của máy phát điện chính và vẽ lại đường đặc tính công suất lý thuyết của máy phát điện chính sau cải tạo. Kết quả nghiên cứu đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong Thuyết minh nhiệm vụ, gồm:
· 
Nghiên cứu thiết kế và xây dựng các bản vẽ, chuẩn bị cho việc gia công lắp đặt động cơ MTU396 lên 10 đầu máy D13E số hiệu từ 716 đến 725: 

· Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng bản vẽ cải tạo máy phát điện chính (MPĐC) thành loại MPĐC 2 gối bi; Nghiên cứu tài liệu về cân bằng động và đặc tính của máy phát để lựa chọn thông số cân bằng rô to máy phát sau cải tạo. 

· Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng bản vẽ các bánh răng dẫn động từ MPĐC đến: máy phát điện kích từ, máy phát điện phụ và quạt làm mát mô tơ bogie 1 giảm tốc đi 1,36 lần khi thay động cơ mới có tốc độ tăng từ 1100 v/p lên 1500v/p.

· Nghiên cứu cấu tạo, kích thước hình học của động cơ MTU396; trên cơ sở kích thước hình học thực tế của giá xe để thiết kế bệ đỡ lắp đặt động cơ mới, lắp đặt MPĐC sau cải tạo phù hợp với giá xe.
· Nghiên cứu thiết kế hộp giảm tốc trung gian dẫn động: bơm gió, quạt làm mát mô tơ bogie 2 và quạt làm mát nước động cơ.

· Nghiên cứu thiết kế và lựa chọn kết cấu truyền động từ động cơ sang MPĐC; từ động cơ sang hộp giảm tốc và từ hộp giảm tốc sang bơm gió.

· Nghiên cứu thiết kế kết nối hệ thống khí nạp, khí xả của động cơ; thiết kế sơ bộ kết nối hệ thống đường ống nhiên liệu; thiết kế sơ bộ kết nối hệ thống nước làm mát; 
· Nghiên cứu thiết kế xây dựng bản vẽ mạch điện điều khiển động cơ diesel; thiết kế và xây dựng bản vẽ mạch điện điều khiển kích từ;
· Nghiên cứu, thiết kế cải tạo lắp thêm ống gió cấp cho lò xo không khí trên toa xe.
· 
Xây dựng hồ sơ thiết kế, tính toán cải tạo lắp đặt động cơ MTU396 lên đầu máy D13E trình Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt, đủ điều kiện về mặt pháp lý có thể áp dụng bước tiếp theo để gia công cải tạo và lắp đặt thực tế động cơ MTU396 lên đầu máy D13E.
3. 
Khả năng ứng dụng và hiệu quả của đề tài:
· Căn cứ vào các nội dung nghiên cứu lý thuyết trong hồ sơ nghiên cứu thiết kế cải tạo cho thấy: Công suất của đầu máy D13E sau cải tạo là tương đương với trước khi cải tạo, suất tiêu hao nhiên liệu của đầu máy là thấp hơn hẳn so với trước khi cải tạo. Các tính toán lý thuyết hoàn toàn có cơ sở khoa học và đảm bảo đủ bền đối với các cụm chi tiết phải tính bền. 

· Hồ sơ thiết kế đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện gia công cải tạo thay động cơ MTU396 lắp lên đầu máy D13E.

· Căn cứ vào hiệu quả tính toán dự kiến có thể mang lại là 1.986.714.000 đồng chỉ sau 1 năm vận dụng của 10 đầu máy cải tạo và 277.787.000.000 đồng tính cho đến khi dừng vận dụng đầu máy vào năm 2043, và những lợi ích mang lại về kinh tế, kỹ thuật và xã hội cho thấy hiệu quả của giải pháp là rất lớn:
· Đầu máy sau cải tạo sẽ được sử dụng quay chung cả tàu khách và tàu hàng (do hiện tượng khói đen không còn nữa) nên hiệu quả vận dụng khai thác của 10 đầu máy D13E sau cải tạo sẽ tăng cao, công tác vận dụng sẽ đơn giản hơn.

· Chất lượng động cơ diesel được hoạt động ổn định hơn, sự cố kỹ thuật sẽ giảm đi nhiều, chất lượng phục vụ khách hàng được nâng cao, uy tín của ngành đường sắt cũng được củng cố.

· Tiết kiệm kinh phí so với phương án mua đầu máy mới hoặc mua động cơ mới do tận dụng được động cơ MTU396 trên đầu máy D11H phải dừng vận dụng theo Nghị định 65. Giảm chi phí sửa chữa do phụ tùng động cơ MTU396 có độ bền cao hơn nhiều so với phụ tùng của động cơ Ấn Độ.

· Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước phát triển.

· Tạo điều kiện cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty ĐSVN và đơn vị cơ sở được nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị và phục vụ cho việc thiết kế chế tạo đầu máy tại Việt Nam.

· Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng về việc tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN.

4. 
Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu:  

Hồ sơ và báo cáo tổng hợp đề tài được lưu trữ tại Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ: Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.38223650.
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